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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng dự bị động viên

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ kết quả tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (sau đây viết gọn là Pháp lệnh), nghiên cứu thực tiễn và yêu cầu xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng trình Chính phủ đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng DBĐV, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Pháp lệnh về lực lượng DBĐV được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 27/8/1996 và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 09/9/1996; Pháp lệnh đã thực sự là cơ sở pháp lý vững chắc góp phần thiết thực xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng DBĐV nói riêng ngày càng hùng hậu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh; ngày 27/12/2016 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh trên phạm vi toàn quốc với tổng số 233 điểm cầu, có 7.223 đại biểu dự hội nghị, qua tổng kết đã đánh giá rút ra những vấn đề hạn chế, bất cập của Pháp lệnh, cụ thể như sau: 
- Từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, quan điểm mới về bảo vệ Tổ quốc,
 tuy nhiên, nhiều quan điểm, tư duy mới chưa được thể chế hóa; Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và liên quan đến quốc phòng
 có nhiều điểm mới liên quan đến xây dựng lực lượng DBĐV chưa được sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh dẫn đến công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên; công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự và công an các cấp chưa đồng bộ, thống nhất. 

- Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”, do đó, những quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong Pháp lệnh cần được pháp điển hóa trong Dự án Luật lực lượng dự bị động viên để bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. 

- Qua 20 năm thực hiện xây dựng lực lượng DBĐV đòi hỏi sự phù hợp trong hoàn thiện phương thức, loại hình, quy mô, tổ chức, biên chế, huy động đơn vị DBĐV, dẫn đến một số quy định trong Pháp lệnh không còn phù hợp; 

- Số lượng nguồn động viên tuy lớn nhưng mất cân đối theo vùng, miền, địa bàn chiến lược; chất lượng nguồn (chuyên nghiệp quân sự) chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức của các đơn vị DBĐV; số lượng sĩ quan dự bị xếp vào các đơn vị DBĐV còn thiếu, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự thấp. Cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể một số địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức xây dựng lực lượng DBĐV; Pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan chưa quy định việc tổ chức xây dựng, huy động lực lượng DBĐV trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần…, do vậy việc đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên hằng năm đối với quân nhân dự bị (QNDB) gặp nhiều khó khăn. Đòi hỏi phải hoàn thiện phương thức, loại hình, quy mô, tổ chức, biên chế, huy động đơn vị DBĐV để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
- Pháp lệnh chưa có quy định huy động lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm và các nhiệm vụ khác. Pháp lệnh chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài tham gia xây dựng lực lượng DBĐV, nên việc gọi QNDB tại các doanh nghiệp để tập trung huấn luyện gặp khó khăn;   

- Các quy định về chế độ, chính sách đối với QNDB trong Pháp lệnh không còn phù hợp với thực tế mặt bằng thu nhập chung của xã hội, chưa đồng bộ với các luật khác. Chưa quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với người được huy động phục vụ cho xây dựng và huy động lực lượng DBĐV, chế độ chính sách đối với chủ phương tiện khi có phương tiện được huy động.
2. Bối cảnh thế giới, khu vực, trong nước hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo tiếp tục diễn ra gay gắt dưới nhiều hình thức; các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trên Biển Đông các hoạt động tranh chấp chủ quyền biển, đảo diễn ra ngày càng phức tạp. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều chỉnh tổ chức quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng của lực lượng thường trực, xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu cả về số lượng, chất lượng để sẵn sàng huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Quân đội là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt Nghị quyết số 28 NQ/TW ngày 25/10/2013 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới định hướng xây dựng Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/02/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng DBĐV trong tình hình mới; thực hiện Hướng dẫn số 01/HD ngày 03/01/2003 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, Hướng dẫn số 246-HD/ĐU ngày 08/7/2009 thực hiện Kết luận số 41-KL/TW, Chương trình hành động số 247-CTr/ĐU ngày 08/7/2009, thực hiện Kết luận số 41-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW. 
Từ những vấn đề trên, việc xây dựng Dự án Luật lực lượng DBĐV thay thế Pháp lệnh về lực lượng DBĐV là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích xây dựng Luật

Thể chế hóa đường lối của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DBĐV trong tình hình mới; xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàn thiện pháp luật về lực lượng DBĐV phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền còn người, quyền công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật

- Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; điều hành của Chính phủ; sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với lực lượng DBĐV;
- Kế thừa các quy định của Pháp lệnh và các văn bản pháp luật có liên quan còn phù hợp, đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn trong những năm qua; khắc phục những hạn chế, bất cập;
 - Thể chế hóa quan điểm, đường lối, của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”; 

- Bảo đảm sự thống nhất của Dự án Luật với hệ thống pháp luật hiện hành; tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân; xây dựng đồng bộ hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm khi Luật lực lượng DBĐV có hiệu lực sẽ được triển khai đồng bộ;
- Phù hợp với xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế; trên cơ sở giữ vững nguyên tắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không để bị phụ thuộc, lệ thuộc vừa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nguồn lực của đất nước trong xây dựng và huy động lực lượng DBĐV trong tình hình mới.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về lực lượng DBĐV; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân, chế độ chính sách, ngân sách bảo đảm, quản lý Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng DBĐV.

2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lực lượng DBĐV.  
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT
1. Chính sách 1: Xây dựng lực lượng dự bị động viên 
a) Mục tiêu của chính sách:
Quy định và làm rõ đối tượng lập kế hoạch; hướng dẫn lập kế hoạch; thẩm định và phê chuẩn kế hoạch; điều chỉnh kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong xây dựng lực lượng DBĐV tạo cơ sở pháp lý vững chắc để lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV được tổ chức trên thực tiễn, có tính khả thi đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời bình, khôi phục lực lượng thời chiến khi có chiến tranh xảy ra.

Phát huy trách nhiệm của Người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp và cơ quan tham mưu trong lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV.

b) Nội dung của chính sách:
- Quy định rõ, cụ thể đối tượng lập kế hoạch; hướng dẫn lập kế hoạch; thẩm định và phê chuẩn kế hoạch; điều chỉnh kế hoạch hằng năm trong lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. 

- Kế thừa quy định của Pháp lệnh về lực lượng DBĐV đảm bảo đề cập đầy đủ, toàn diện hơn trong xây dựng lực lượng DBĐV;

- Quy định rõ công tác dự trữ hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong xây dựng lực lượng DBĐV tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong Quân đội thực hiện lập kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV trên thực tiễn; 
- Phân cấp cụ thể, tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của địa phương theo hướng quy định địa phương có trung tâm huấn luyện DBĐV đáp ứng yêu cầu thực tế đòi hỏi nhằm nâng cao chất lượng trong huấn luyện, rèn luyện QNDB, phù hợp điều kiện của từng địa phương; phát huy tiềm lực, tính chủ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV trong tình hình mới.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
Thống nhất quy định và bổ sung những nội dung liên quan lập kế hoạch xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng DBĐV; cụ thể hóa bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và tài chính trong Dự thảo Luật lực lượng DBĐV, để Quốc hội ban hành, khắc phục được những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về lực lượng DBĐV. 

2. Chính sách 2: Huy động lực lượng dự bị động viên
a) Mục tiêu của chính sách
- Quy định rõ các trường hợp huy động lực lượng DBĐV, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến quyền con người, quyền công dân, đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Bảo đảm thực hiện huy động lực lượng DBĐV để làm nhiệm vụ khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm trong tình hình mới. 

b) Nội dung của chính sách:
Luật hóa các quy định hiện hành về huy động lực lượng DBĐV, đồng thời bổ sung một số quy định thực hiện huy động lực lượng DBĐV làm nhiệm vụ khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm; quy định cụ thể những hoạt động liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, đảm bảo tạo hành lang pháp lý cho lực lượng DBĐV triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên thực tế, bảo đảm sự tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về hạn chế quyền con người, quyền công dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
Luật hóa các quy định huy động lực lượng DBĐV; bổ sung quy định lực lượng DBĐV tham gia phòng, chống thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm trong văn bản luật, nhất là việc huy động có liên quan trực tiếp đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân, để tạo được cơ sở pháp lý về huy động lực lượng DBĐV bảo đảm triển khai trên thực tế được thuận lợi. Nâng cao hiệu quả huy động lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng DBĐV trong tình hình mới. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ quy định của Hiến pháp 2013 về hạn chế quyền con người, quyền công dân.
3. Chính sách 3: Quản lý nhà nước đối với lực lượng DBĐV; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ
a) Mục tiêu của chính sách:
Đảm bảo quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với lực lượng DBĐV được thống nhất; tăng cường trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, đoàn thể trong việc xây dựng và huy động lực lượng DBĐV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

b) Nội dung của chính sách:
Luật hóa các quy định hiện hành và sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội bảo đảm phù hợp với thực tiễn và nhu cầu xây dựng và huy động lực lượng DBĐV. Theo đó, hoàn thiện quản lý nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng DBĐV trên cơ sở quy định của các văn bản pháp luật hiện hành. 

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
Thống nhất quy định về quản lý nhà nước đối với lực lượng DBĐV; quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, đoàn thể, địa phương đối với xây dựng và huy động lực lượng DBĐV trong văn bản luật, để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước đối với lực lượng DBĐV. Qua đó tăng cường hiệu lực quản lý trong xây dựng và huy động đối với lực lượng DBĐV, góp phần nâng cao hiệu quả khi được huy động.
4. Chính sách 4: Chế độ, chính sách đối với lực lượng DBĐV 
a) Mục tiêu của chính sách:
- Xây dựng chế độ, chính sách phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và huy động lực lượng DBĐV; bảo đảm tính đúng, tính đủ; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước;

- Bảo đảm ngân sách xây dựng và huy động lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu khi triển khai, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DBĐV nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Nội dung của chính sách:
Luật hóa các quy định hiện hành về bảo đảm ngân sách xây dựng và huy động lực lượng DBĐV; chế độ, chính sách đối với lực lượng DBĐV. Bổ sung, sửa đổi quy định về chế độ, chính sách phù hợp, tương đồng với quy định của pháp luật hiện hành; quy định chế độ, chính sách đối với người được huy động phục vụ cho xây dựng và huy động lực lượng DBĐV, chế độ chính sách đối với chủ phương tiện khi có phương tiện được huy động.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
- Giải pháp thực hiện chính sách: Thống nhất các quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; sửa đổi những nội dung nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn, bổ sung quy định chế độ, chính sách đối với người được huy động phục vụ cho xây dựng và huy động lực lượng DBĐV, chế độ chính sách đối với chủ phương tiện khi có phương tiện được huy động trong văn bản luật, để bảo đảm chế độ, chính sách thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 
Luật lực lượng DBĐV được xây dựng trên cơ sở hệ thống các quy định pháp luật hiện hành; luật hóa các quy định của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ, thực tiễn xây dựng và huy động lực lượng DBĐV trong thời gian qua. Do đó, những quy định mới trong Luật sẽ không làm phát sinh chi phí tổ chức thực hiện ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.
Một số quy định mới liên quan đến huy động lực lượng DBĐV làm nhiệm vụ khi có thảm họa do thiên nhiên hoặc con người gây ra, dịch bệnh nguy hiểm trước yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi là hiệu quả, góp phần thiết thực thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Dự án Luật lực lượng dự bị động viên trình Quốc hội cho ý kiến (tháng 5/2019); trình Quốc hội thông qua (tháng 10/2019).
(Xin gửi kèm theo: Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Báo cáo tổng kết Pháp lệnh về  lực lượng dự bị động viên; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến)
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật lực lượng DBĐV, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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� Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22/12/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2015, Kết luận số 41-KL/TW, Chỉ thị số 16-CT/TW.


� Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2008, 2014; Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008; Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015, Luật cư trú năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
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